
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
    TRƯỜNG MẦM NON HÀ TRÌ
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Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5
Xuất 

sắc
Tốt

1 2 3 4 17 18

1 Phạm Thị Kim Huế 13/12/1973 Hiệu Trưởng XS T T XS T T XS T T 3 6

2 Nguyễn Thị Mai Vân 13/11/1986 P. Hiệu Trưởng T XS T T XS T T XS T 3 6

3 Vũ Thị Hạnh 02/03/1986 P. Hiệu Trưởng T T XS T T XS T T XS 3 6

4 Tạ Khánh Hoàng 30/03/1996 Kế Toán T T T T 0 4

5 Nguyễn Thị Ngọc 27/09/1992 Giáo viên XS T T T T T T XS T 2 7

6 Nguyễn Thanh Thủy 19/05/1993 Giáo viên T XS T T T T T XS T 2 7

7 Đinh Thị Lệ 24/03/1991 Giáo viên T T T T T XS T T T 1 8

8 Lại Thị Tình 23/02/1988 Giáo viên T T T T XS T T T T 1 8

9 Bùi Thị Phương Thúy 01/05/1991 Giáo viên T XS T XS T T XS T T 3 6

10 Trương Thị Vân 02/05/1985 Giáo viên T T T XS T T T T T 1 8

11 Nguyễn Thị Phượng 08/10/1991 Giáo viên T T T T XS T T T T 1 8

12 Mai Thị Huyền 29/10/1976 Giáo viên T T T T T T T XS T 1 8

13 Nguyễn Thị Lan Anh 12/08/1994 Giáo viên T XS XS T T T XS T XS 4 5

14 Nguyễn Thị Hoa 18/09/1983 Giáo viên XS T T T T T XS T T 2 7

15 Dương Thị Thùy Anh 08/07/1993 Giáo viên T T T T T XS T T T 1 8

16 Nguyễn Thị Dung 16/02/1988 Giáo viên XS T T T T T XS T T 2 7

17 Nguyễn Thị Thường 01/10/1979 Giáo viên T T T T T XS T T T 1 8

18 Đinh Thị Phương 07/08/1987 Giáo viên T T T T T XS T T T 1 8

19 Nguyễn Thị Hoài Thu 13/03/1983 Giáo viên XS T XS T T T XS T T 3 6

20 Nguyễn Thị Hồng Xuyến 01/05/1975 Giáo viên T T XS T T T T T T 1 8

21 Lưu Thị Huệ 10/11/1983 Giáo viên T T T T XS T T T XS 2 7

22 Đặng Thị Thanh Tâm 30/03/1979 Giáo viên T T XS T T T T T T 1 8

23 Nguyễn Thị Mơ 22/03/1992 Giáo viên T T T T T T T XS T 1 8

24 Vũ Hồng Mai 02/08/1991 Giáo viên T XS T T T T T T T 1 8

25 Nguyễn Thị Hồng Thắm 29/10/1989 Giáo viên NTS NTS T T XS T T T T 1 8
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26 Doãn Thị Mỹ Thơm 06/09/1983 Giáo viên T T T T T XS T T T 1 8

27 Đỗ Thị Thu Hằng 09/01/1986 Giáo viên T T T XS T T T T XS 2 7

28 Phạm Thị Thu Chinh 27/06/1976 Giáo viên T XS T XS T T T T XS 3 6

29 Hán Thị Hà Thanh 29/07/1992 Giáo viên T T T T T T XS T T 1 8

30 Nguyễn Thị Huế 26/02/1993 Giáo viên T T T T XS T T T T 1 8

31 Đặng Thị Hoài 12/11/1988 Giáo viên T T T T XS T T T T 1 8

32 Nguyễn Thị Nhung 12/12/1991 Giáo viên T T XS T T T T XS T 2 7

33 Nguyễn Thị Nga 14/06/1991 Giáo viên T T T XS T T T T T 1 8

34 Lê Thị Giang 25/05/1992 Giáo viên T T T T T T T T XS 1 8

35 Nguyễn Thị Hà 05/11/1983 Giáo viên T T T XS T T T T T 1 8

36 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 05/02/1995 Giáo viên T T T T T T T T XS 1 8

37 Nguyễn Thị Thanh Thủy 27/10/1988 NV nuôi dưỡng XS T XS T T XS T XS T 4 5

38 Lê Thị Thu Trang 12/02/1979 NV Nuôi dưỡng XS T T T T T T T XS 2 7

39 Nguyễn Thị Mây 02/02/1991 NV Nuôi dưỡng T T T T T T T XS T 1 8

40 Bùi Thị Hồng 17/11/1984 NV Nuôi dưỡng T XS T XS T T XS T T 3 6

41 Nguyễn Thị Lan 19/05/1992 NV Nuôi dưỡng T XS T T T T T T T 1 8

42 Nguyễn Thị Vi 28/12/1981 NV Nuôi dưỡng T T XS T T T T T T 1 8

43 Nguyễn Thị Chinh 16/03/1996 NV Nuôi dưỡng NTS NTS NTS T T T T T T 0 6

44 Nguyễn Thị Hương 05/06/1985 NV Nuôi dưỡng XS T T T T T T T T 1 8

45 Nguyễn Thị Minh 26/08/1981 NV Nuôi dưỡng T T T T XS T T T T 1 8

46 Đoàn Thị Huyền 18/11/1982 NV nuôi dưỡng T T T T T XS T T T 1 8






